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TÓM TẮT
Cá tra là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Hiện nay, 

việc ứng dụng vi sinh vật có lợi để kiểm soát sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh, tăng đề kháng của cá và 
xử lý môi trường là một trong những biện pháp phòng bệnh đang được quan tâm. Nghiên cứu đã ghi nhận hiệu 
quả sử dụng của chủng Bacillus amyloliquefaciens AGWT 13-031 ở quy mô sản xuất cá tra giống khi xử lý trực 
tiếp vào môi trường nuôi. Chất lượng cá tra và nước ao được cải thiện. Sau 40 ngày nuôi, tỷ lệ sống của cá ở 
nghiệm thức thử nghiệm là 28,8%, kích cỡ cá 160 con/kg. Trong khi ở ao đối chứng là 7,2%, kích cỡ cá 150 
con/kg. Trọng lượng và kích thước trung bình của cá thử nghiệm lần lượt là 1,45±0,52g và 53,27±7,1mm, tăng 
12,40% và 5,55% so với nhóm đối chứng (1,29±1,18g; 50,53±11,16mm). Môi trường nước ao phù hợp cho 
động vật phù du sinh trưởng và phát triển, đảm bảo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá tra sử dụng. Trong suốt quá 
trình ương, hộ nuôi hầu như không sử dụng thêm chế phẩm sinh học bên ngoài để cải thiện chất lượng nước.

Từ khóa: Bacillus amyloliquefaciens, cá tra, probiotic trong thủy sản

ABSTRACT  
Tra catfi sh is one of the main export products of Vietnam’s fi sheries sector. Recently, the use of antagonistic 

probiotics to inhibit the growth of bacterial pathogens present in Tra catfi sh ponds is one of the disease 
preventive solutions of interest. This study reports the positive effects of Bacillus amyloliquefaciens AGWT 13-
031 in the survival rate of catfi sh fi ngerlings and pond water quality when this probiotic isolate was applied 
directly into the pond. After 40-day rearing, catfi sh in probiotic-treated ponds had the survival rate of 28,8% 
and the size of 160 fi sh kg-1, while those of the control fi sh was 7,2% and 150 fi sh kg-1, respectively. In addition, 
the mean body weight and total body length of probiotic-treated fi sh (1.45 ± 0.52 g, 53.27 ± 7.1 mm) were 
increased 12.40% and 5.55% respectively when compared to the control fi sh (1.29 ± 1.18g, 50.53 ± 11.16 mm).

Water in the probiotic-treated pond was green enough due to the controlled amount of algae, resulting 
in suitable environment for zooplankton (Moina, rotifer…), a natural food source for fi sh. During the catfi sh 
fi ngerling rearing process, no additional biological products were used together with this B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 isolate to improve water quality.

Key words: Bacillus amyloliquefaciens, Tra catfi sh, probiotic in aquaculture 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá tra đang là mặt hàng xuất khẩu có mức 

tăng trưởng ấn tượng nhất trong thủy sản về giá 
trị lẫn sản lượng. Cá tra Việt Nam có mặt tại 

137 thị trường trên thế giới, trong đó thị trường 
Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất 24%, Trung Quốc 
23% và Liên minh Châu Âu (EU) đã tụt xuống 
vị trí thứ 3 với 11%. Theo báo cáo vào tháng 
2/2019 của VASEP, năm 2018, giá trị xuất khẩu 
cá tra lần đầu tiên đạt 2,26 tỷ USD, tăng 26,5 
so với năm 2017 (VASEP, 2019). Hiện nay, 
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tình hình dịch bệnh vẫn là vấn đề chưa khắc 
phục được của các vùng nuôi. Hầu hết các 
vùng nuôi đều xuất hiện bệnh phổ biến trên 
cá tra, nhất là bệnh gan thận mủ do vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri và bệnh xuất huyết do vi 
khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra .

Phương pháp phòng và trị bệnh truyền thống 
trước đây đã lạm dụng thuốc kháng sinh và hóa 
chất diệt khuẩn, dẫn đến việc gia tăng vi khuẩn 
gây bệnh kháng kháng sinh. Hiện nay, vi khuẩn E. 
ictaluri đã kháng hầu hết các kháng sinh với tỷ lệ 
cao như chloramphenicol, fl orfenicol, tetracycline, 
streptomycin, fl oxacin, enrofl oxacin, gentamicin 
và norfl oxacin (Quách Văn Cao Thi, 2017).

Sử dụng các chủng vi sinh vật có hoạt tính 
probiotic trong nuôi trồng thủy sản để kiểm 
soát các tác nhân gây bệnh, giảm việc sử dụng 
kháng sinh, nhằm hướng tới một môi trường 
nuôi thân thiện và bền vững đang được quan 
tâm, đầu tư nghiên cứu cũng như đưa vào sử 
dụng rộng rãi (Loh, 2017). Các nhà khoa học 
đã phân lập và định danh nhiều chủng vi sinh 
vật có lợi như  L. plantarum (Pucci, 1988), B. 
subtilis (Aly và cs., 2008), B. circulans (Ghosh 
và cs., 2003), L. lactis (Balcazar và cs., 2008; 
Zhou và cs., 2010), Pseudomonas fl uorescens, 
P. aeruginosa, P. putida (Das và cs., 2006),… 
có khả năng ức chế các tác nhân gây bệnh trong 
thủy sản. 

Vi khuẩn probiotic có khả năng sản sinh 
ra nhiều loại bacteriocin khác nhau (ở dạng 
peptide nhỏ hoặc protein lớn), hoặc các hợp 
chất kháng khuẩn để kìm hãm các tác nhân 
gây bệnh hoặc những đối thủ cạnh tranh khác 
(Banerjee và Ray, 2017). Bên cạnh đó, một số 
chủng probiotic có thể tiết ra acid hữu cơ và 
acid béo dễ bay hơi (ví dụ: acid lactic, acid 
butyric, acid propopionic) làm giảm pH đường 
ruột, từ đó ngăn ngừa được các tác nhân gây 
bệnh cơ hội. Gần đây, hợp chất indole (s,3-
benzopyrol) với khả năng ức chế vi sinh vật 
gây bệnh đã được tìm thấy ở một số loài vi 
khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm 
(Zorriehzahra và cs., 2016).

Khi bổ sung vi khuẩn probiotic vào ao 
nuôi, sức khỏe của động vật thủy sản sẽ được 
cải thiện thông qua việc loại bỏ các tác nhân 

gây bệnh hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động 
của các tác nhân gây bệnh bằng cách cải thiện 
chất lượng nước (Moriarty và cs., 1998). Các 
nghiên cứu còn chứng minh được rằng khi bổ 
sung vi khuẩn có lợi vào nước ao nuôi cũng 
giúp tăng hiệu suất tăng trưởng và cải thiện hệ 
miễn dịch của động vật thủy sản (Wang và cs., 
2000; Rao và cs., 2007).

Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây cũng cho 
thấy  việc bổ sung các vi sinh vật có lợi trong 
giai đoạn ương cá bột (ấu trùng) cho động vật 
thủy sản có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa vì chúng 
hỗ trợ quá trình sinh tổng hợp các enzym ngoại 
bào (protease, amylase, lipase) cũng như cung 
cấp các yếu tố tăng trưởng (vitamin, acid béo 
và các amino acid) do đó giúp các chất dinh 
dưỡng được hấp thụ hiệu quả hơn (El-Haroun 
và cs., 2006). Một số vi khuẩn probiotic như B. 
toyoi, B. subtilis, L. acidophilus, L. bugaricus,… 
sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, kích 
thích khả năng tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống của 
cá (Enyidi và Onuoha, 2016).

Trong nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã 
phân lập được chủng Bacillus amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 có đối kháng mạnh với E. ictaluri 
với vòng kháng khuẩn là 20,3±0,6 mm (Lê Lưu 
Phương Hạnh và cs., 2015). Những thử nghiệm 
ở quy mô pilot cho thấy chủng Bacillus này 
có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn 
E. ictaluri trong môi trường nuôi và tăng sức 
đề kháng của cá tra (Lê Lưu Phương Hạnh và 
cs., 2017). Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, 
khả năng ứng dụng chủng B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 trong quy trình sản xuất cá tra 
giống được khảo sát ở hộ nuôi thuộc tỉnh An 
Giang. Đây là một bước đánh giá quan trọng 
để phát triển chế phẩm B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 phòng ngừa bệnh gan thận mủ 
cho cá tra ở quy mô thương mại.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chủng Bacillus amyloliquefaciens AGWT 
13-031 được phân lập từ ao nuôi cá tra thuộc 
huyện Mỹ Thới, tỉnh An Giang, từ kết quả 
nghiên cứu của đề tài “Phân lập, khảo sát một 
số chủng vi khuẩn probiotic đối kháng với vi 
khuẩn E. ictaluri nhằm hỗ trợ hiệu quả bảo vệ 
của vaccine nhược độc phòng bệnh gan thận 
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Hình 1. Hình dáng khuẩn lạc, kết quả nhuộm Gram (A) và vòng vô khuẩn với E. ictaluri 
(B) của chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031

mủ trên cá tra”.  Chủng B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 có các ưu điểm sau: không gây 
hại cho người và vật chủ; đối kháng mạnh với 
E. ictalrui (tác nhân gây bệnh gan thận mủ) và 
A. hydrophila (tác nhân gây bệnh xuất huyết); 
ức chế sự phát triển của E. ictaluri trong môi 

trường nuôi; có thể sinh trưởng và phát triển 
cũng như duy trì tính đối kháng ở các điều kiện 
khắc nghiệt (pH 5-9, NaCl 1-6%, muối mật 
2%) và tiết các enzym ngoại bào (amylase, 
cellulase, protease) (Lê Lưu Phương Hạnh và 
cs., 2015) (Hình 1).

Thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng 
chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031 
được tiến hành trên quy mô đồng ruộng tại 
hộ nuôi cá tra ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang. Thử nghiệm này được tiến hành 02 đợt 
, mỗi đợt kéo dài 2 tháng, với 2 nghiệm thức: 
nghiệm thức thử nghiệm (có sử dụng chủng B. 
amyloliquefaciens AGWT 13-031) và nghiệm 
thức đối chứng (không sử dụng chủng B. 

amyloliquefaciens AGWT 13-031) (Bảng 1). 
Kích thước cá tra sử dụng trong thử nghiệm là 
cá bột mới nở. Dịch khuẩn B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 được hòa với 20 L nước ao và 
tạt đều khắp mặt ao trước khi thả bột 24h. Việc 
bổ sung B. amyloliquefaciens AGWT 13-031 
vào ao được tiến hành định kỳ 1 tuần/ lần, 
trong 2 tuần tiếp theo. Chất lượng nước ao 
được kiểm tra định kỳ bẳng bộ Kit Sera (Đức).

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật trong quy trình thử nghiệm chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031       
ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Các thông số
Đợt thử nghiệm 1 Đợt thử nghiệm 2

Ao thử nghiệm Ao đối chứng Ao thử nghiệm Ao đối chứng
Diện tích ao 2.200 m2 5.000 m2

Số lượng ao 1 1 1 1
Tổng số cá tra bột 1.200.000 con/ao 3.000.000 con/ao
Mật độ cá tra bột 545 con/ao 600 con/ao

Mật độ vi khuẩn xử lý (CFU/ mL) 1x102 - 1x103 0 1x102 - 1x103 0

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Sau 40 ngày thử nghiệm, kết quả cho thấy 
tỷ lệ sống của cá ở ao thử nghiệm ở cả 2 đợt 
đều cao hơn ao đối chứng (Hình 2). Trong đợt 
thử nghiệm thứ nhất, cá ở ao thử nghiệm có 
tỷ lệ sống 17,0% (204.000 con), trong khi ao 
đối chứng là 9,0% (tương đương 108.000 con). 
Cá ở ao thử nghiệm trong đợt 2 có tỷ lệ sống 
là 28,8% (864.000 con), cao gấp 4 lần so với  

ao đối chứng (đạt 7,2%  tương đương 216.000 
con).

Ngoài ra, chất lượng và tỷ lệ tăng trưởng 
của cá cũng được cải thiện khi có sử dụng B. 
amyloliquefaciens AGWT 13-031 trong quá 
trình nuôi (Hình 3). Trong đợt thử nghiệm thứ 
nhất, kiểm tra ngẫu nhiên 10 con/ao, kết quả 
cho thấy trọng lượng trung bình của cá trong 
ao thử nghiệm là 3,79±1,07 g, tăng 45,96% 
so với nhóm đối chứng (2,72±0,87 g);  Kích 
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thước trung bình của nhóm cá ao thử nghiệm 
là 72,8±5,45 mm, tăng 10,64% so với ao đối 
chứng (65,8±6,51 mm). Sự chênh lệch về kích 
thước và trọng lượng có khác biệt về mặt thống 
kê (p<0,05). Cá ở cả 2 ao trong đợt thử nghiệm 
này đều phát triển tốt, tuy nhiên ở ao đối chứng 
có xuất hiện cá bệnh (đỏ hầu, cụt đuôi,…) làm 
hao hụt cá khá nhiều. 

Kiểm tra ngẫu nhiên 15 con/ao trong đợt 
thử nghiệm 2, trọng lượng trung bình của cá 
ao thử nghiệm là 1,45±0,52 g, tăng 12,40% 
so với nhóm đối chứng (1,29±1,18 g). Kích 
thước trung bình của nhóm cá thử nghiệm là 

53,27±7,1 mm, tăng 5,55% so với ao đối chứng 
(50,53±11,16 mm). Trong đợt thử nghiệm này, 
cá ở cả 2 ao đều phát triển tốt, tuy nhiên cá tra 
ở ao thử nghiệm tăng trưởng nhanh hơn, mức 
độ phát triển tương đối đồng đều, màu sắc cá 
sáng đẹp, hình thể tròn trịa và mập mạp; trong 
khi đó cá ở ao đối chứng phát triển không đồng 
đều, mức độ phân cở của cá rất lớn, cá có màu 
ngà vàng do môi trường nước, hình thể dài và 
ốm. Kết quả trình bày ở hình 3 cũng cho thấy 
độ lệch chuẩn tính được ở các nghiệm thức đối 
chứng là khá lớn, phân tích không thấy có sự 
khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê.

Ghi chú: Ao thử nghiệm: Ao có sử dụng B. amylolquefaciens AGWT 13-031
                  Ao đối chứng: Ao không sử dụng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031

Hình 2.  Tỷ lệ sống của cá tra sau 40 ngày ương ở 2 đợt thử nghiệm

Ghi chú:  Ao thử nghiệm: ao có xử lý B. amyloliquefaciens AGWT 13-031
               Ao đối chứng: ao không xử lý B. amyloliquefaciens AGWT 13-031

Hình 3. Khối lượng cơ thể và chiều dài toàn thân của cá tra sau 40 ngày ương
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Hình 4.  Mật độ vi khuẩn tổng của các mẫu nước ao kiểm tra trên môi trường LB agar.

Trong tự nhiên, các yếu tố như chất lượng 
cá bột, thời tiết… tác động và ảnh hưởng đến 
tỷ lệ sống và chất lượng của cá tra bột trong 
quá trình ương. Đợt thử nghiệm thứ nhất, thời 
tiết mưa lạnh kéo dài, ao xuất hiện bệnh như 
đỏ hầu, cụt đuôi, … trong đó có mẫu bệnh gan 
thận mủ, sau 2 tháng tuổi số lượng cá của 2 ao 
bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên, cá ở ao thử 
nghiệm có khả năng chống chịu dịch bệnh tốt 
hơn nên tỷ lệ sống của cá còn lại sau dịch bệnh 
là 10%, trong khi cá ở ao đối chứng giảm chỉ 
còn 1-2%.

Đợt thử nghiệm 2 được thực hiện vào 
khoảng thời gian có thời tiết thuận lợi, không 
gặp mưa nhiều, nên quá trình ương nuôi cá 
tra bột ít xuất hiện các bệnh do ký sinh hay vi 
khuẩn khác (đỏ hầu, cụt đuôi …). Do đó, hiệu 
quả sử dụng của chủng B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 được phát huy mạnh, tỷ lệ sống 
của cá tra thu được cao hơn so với đợt thử 
nghiệm 1 và cao hơn so với tỷ lệ cá sống thực 
tế của hộ nuôi (10-15%).

Bên cạnh việc cải thiện chất lượng cá tra, 
chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031 còn 
tác động đến môi trường ao nuôi. Môi trường 
nước ao thử nghiệm ở cả 2 đợt thử nghiệm 

đều có màu xanh tốt, lượng tảo đều phát triển 
ở mức độ vừa phải, tạo được môi trường cho 
động vật phiêu sinh (Moina, rotifer,…) sinh 
trưởng và phát triển, đảm bảo nguồn thức ăn 
tự nhiên cho cá tra sử dụng. Mật độ vi khuẩn 
tổng trong môi trường ao thử nghiệm cũng phát 
triển tốt hơn ao đối chứng (Hình 4). Chất lượng 
môi trường nước ao đối chứng có mật độ động 
vật phiêu sinh phát triển ít, không cung cấp 
đủ lượng thức ăn tự nhiên cho cá. Ở đợt thử 
nghiệm thứ nhất, lượng tảo trong ao đối chứng 
phát triển không đều, phát triển quá nhiều nên 
phải diệt tảo trong quá trình nuôi. Bên cạnh đó, 
nước ao đối chứng ở đợt 2 lượng tảo lại phát 
triển rất chậm và ít, màu nước ao ngả vàng và 
trong (Hình 5). Hộ nuôi phải sử dụng thêm 
chế phẩm sinh học bên ngoài để cải thiện chất 
lượng nước. 

Ngoài ra, kết quả kiểm tra một số thông 
số về chất lượng môi trường (pH, Nitơ, 
Photpho…) bằng bộ kit Sera (Đức) cho thấy 
các số liệu thu được ở ao thử nghiệm đều 
tốt hơn ao đối chứng. Tuy nhiên, tất cả các 
chỉ tiêu về môi trường đều đạt mức an toàn 
cho cá nuôi ở cả ao thử nghiệm và đối chứng 
(Bảng 2).
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Trong những nghiên cứu trước đây cũng 
ghi nhận rằng chất lượng nước được cải thiện 
rõ rệt khi bổ sung các chế phẩm sinh học, đặc 
biệt là nhóm Bacillus spp (Moriarty và cs., 
1998; Buruiana và cs., 2014). Nhóm vi khuẩn 
Gram dương này có thể chuyển đổi các chất 
hữu cơ thành CO2 tốt hơn so với vi khuẩn 
gram âm. Ngoài ra, chúng sẽ chuyển đổi một 
tỷ lệ lớn các chất cacbon hữu cơ thành sinh 
khối vi khuẩn hoặc chất nhờn. Do đó, nếu duy 
trì được mật độ lớn Bacillus spp trong các ao 
nuôi thì có thể giảm thiểu tối đa việc tích tụ 
các hợp chất hữu cơ hòa tan trong môi trường, 
đồng thời thúc đẩy thực vật phù du phát triển 
(Verschuere, 2000). Việc áp dụng chế phẩm 

sinh học trong môi trường nước có thể cải 
thiện các thông số về chất lượng nước (nito, 
phosphor…), thay đổi các thành phần vi sinh 
vật có trong nước và bùn đáy ao (De và cs., 
2014).

Ngoài ra, trong một nghiên cứu khác, 
nhóm tác giả cũng đã thử nghiệm chủng B. 
amyloliquefaciens AGWT 13-031 ở quy mô 
pilot và thu kết quả tương tự về việc cải thiện 
tỷ lệ sống và chất lượng của cá tra (Lê Lưu 
Phương Hạnh và cs., 2019). Khi sử dụng B. 
amyloliquefaciens AGWT 13-031 trong quá 
trình ương cá tra bột ở bể composite 500 L, 
tỷ lệ cá sống sau 21 ngày nuôi là 27,18% với 
kích thước trung bình là 2,83 ± 0,14 cm (tăng 

Hình 5. So sánh mẫu nước ao giữa ao thí nghiệm và ao đối chứng. (A) Lượng tảo phát triển nhiều ở ao đối 
chứng; (B) Màu nước ao đối chứng ngả vàng; (C), (D) nước ao thử nghiệm vẫn giữ được màu xanh tốt

Bảng 2. Tổng kết các thông số về chất lượng nước 

Các chỉ 
tiêu

Đợt thử nghiệm 1 Đợt thử nghiệm 2
Trước thả cá 

24h Ngày 7 Ngày 21 Trước thả cá 
24h Ngày 7 Ngày 21

Ao 
TN

Ao 
ĐC

Ao 
TN

Ao 
ĐC

Ao 
TN

Ao 
ĐC Ao TN Ao 

ĐC
Ao 
TN

Ao 
ĐC Ao TN Ao 

ĐC
pH 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,0 8,5 7,0
NH4

(mg/l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1,0 0 0 0,5 5,0 0 5,0

NH3
(mg/l) 3.10-4 3.10-4 8.10-2 3.10-2 8.10-2 8.10-2 <3.10-4 <3.10-4 9.10-3 3.10-2 <3.10-4 <0,03

NO2
(mg/l) 0 0 0 0,5 0,5 0,50 0-0,5 0-0,50 0 0,50 0 0,5

NO3
(mg/l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 x<10,0 0,5 10,0 0 10,0

PO4
(mg/l) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00
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6,79%) và trọng lượng trung bình là 0,15 ± 
0,02 g (tăng 44,23%, p< 0,05). Trong khi đó, 
tỷ lệ cá sống, kích thước trung bình và trọng 
lượng trung bình của bể đối chứng là 23%, 
2,65 ± 0,05 cm và 0,104 ± 0,007g. Ngoài ra, 
chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031 
còn hỗ trợ cá kháng bệnh gan thận mủ, hiệu 
quả bảo vệ có thể đạt đến 54,14% (p<0,05) 
(Lê Lưu Phương Hạnh và cs., 2019).

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nhìn chung, những kết quả thu nhận được 

đã chứng minh rằng chủng B. amyloliquefaciens 
AGWT 13-031 có hiệu quả trong việc cải thiện 
chất lượng cá tra, tăng sức đề kháng cho cá và 
nâng cao chất lượng môi trường ao nuôi khi sử 
dụng ở quy mô đồng ruộng. Đây là những cơ sở 
dữ liệu quan trọng để phát triển chế phẩm vi sinh 
phòng ngừa bệnh gan thận mủ cho cá tra bằng 
chủng B. amyloliquefaciens AGWT 13-031. 
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